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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (Đợt 1)  

 Năm học 2024 - 2025  

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XÃ THANH XƯƠNG  

Căn cứ văn bản 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của văn phòng Chính 

phủ về việc hợp nhất Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và 

tuyển dinh Trung học phổ thông; 

Căn cứ văn bản số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tuyển sinh các cấp học năm học 2024-2025; 

Căn cứ văn bản số 198/KH-UBND, ngày 04/5/2024 của UBND huyện Điện 

Biên về việc kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm 2024 – 2025 của Trường 

THCS xã Thanh Xương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 123 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS 

xã Thanh Xương năm học 2024 – 2025.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách 

trúng tuyển, tiếp nhận khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền (nếu 

có); 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên 

quan của nhà trường, các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.   

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Long 

 

 



TRƯỜNG THCS XÃ THANH XƯƠNG 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
(Kèm theo Quyết định số 100/QĐ-THCSTX ngày 30/5/2024 của Hiệu trưởng trường 

THCS xã Thanh Xương) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Địa chỉ Họ và tên bố (mẹ) 

1 
Lường Khánh Ly 18/07/2013 Thái Đội 2 Lò Thị Hương 

2 
Lường Thị Ái Ninh 30/01/2013 Thái Đội 1 Lường Văn Tâm 

3 
Cà Bảo Khang 06/10/2013 Thái Đội 2 Cà Văn Xài 

4 
Tòng Anh Dũng 08/09/2013 Thái Đội 3  Tòng Thị Thủy 

5 
Lường Quốc Huy 31/08/2013 Thái Đội 3  Quàng Thị Ngọc 

6 
Lò Linh Chi 30/8/2013 Thái Đội 4B  Lò Thị Thu Hà 

7 
Khuất Bảo Ngọc 07/05/2013 Thái Đội 5 Lò Thị Thu Hiền 

8 
Vũ Hoàng  Phong 21/11/2013 Kinh Đội 6  

Hoàng Thị Phương 

Dung 

9 
Lò Thúy Ngọc 07/08/2013 Thái Đội 6  Quàng Thị Cương 

10 
Lò Thị Bảo Trâm 18/03/2013 Thái Đội 11 - TX Tòng Thị Đoàn 

11 
Lò Thành Trung 09/05/2013 Thái Đội 11 Lò Thị Thảnh 

12 
Quàng Minh Nhật 18/11/2013 

Khơ-

mú 
Đội 13 Quàng Văn Quân 

13 
Quàng Hậu Tùng 26/10/2013 

Khơ-

mú 
Đôi 13 Quàng Văn Yên 

14 
Lù Hiếu Huy 10/12/2013 

Khơ-

mú 
Đội 14 Lù Văn Păn 

15 
Quàng Bảo Đăng 28/07/2013 

Khơ-

mú 
Đội 14 Quàng Văn Hải 

16 
Lò Khánh Linh 23/03/2013 

Khơ-

mú 
Đội 14 Lò Thị Nguyệt 

17 
Quàng Bảo Long 20/04/2012 Thái Đội 15 Quàng Văn Hặc 

18 
Lò Anh Quân 30/01/2013 Thái Đội 16 Nguyễn Thanh Ngân 

19 
Quàng Thế Anh 12/12/2013 Thái Đội 16 Quàng Thị Xuân 

20 
Trần Minh  Hằng 25/04/2013 Kinh Chăn nuôi 2  Trần Thị Loan 

21 
Nguyễn Khắc Gia Bảo 17/11/2013 Kinh Đội C9B Lê Thị Giang 



22 
Bùi Thị An 11/12/2013 Kinh Đội C9B Nguyễn Thị Lý 

23 
Nguyễn Bảo Nam 04/07/2013 Kinh đội C17A  Lý Thị Thúy 

24 
Vì Minh Bảo 14/02/2013 Thái Đội 11 Vì Văn Đại 

25 
Lường Thị Bích Hồng 11/05/2013 

Khơ-

mú 
Đội 14 Lường Văn Phanh 

26 
Tòng Thị Kim Thoa 19/06/2013 Thái Đội 17 Tòng Ngọc Thanh 

27 
Tòng Đức Khôi 26/10/2013 Thái Đội 4A  Đào Thị Hiên 

28 
Vũ Khánh Linh 06/10/2013 Kinh Đội 18  

Dương Thị Thu 

Hằng 

29 
Thiều Gia Vinh 29/12/2013 Kinh Đội 6  Vũ Hải Yến 

30 
Trần Đại Nam 15/03/2013 Kinh Đội C17C Phạm Thị Hồng Lệ 

31 
Phạm Hoàng Tùng 04/07/2013 Kinh Đội 5  Nguyễn Thị Hiền 

32 
Hứa Trung Đức 13/07/2013 Tày Đội C17A 

Trần Thị Phương 

Hoa 

33 
Cà Thế Khanh 21/03/2013 Thái Đội 17 Cà Văn Quân 

34 
Nguyễn Hà Hải Yến 19/11/2013 Tày Đội C9A  Hà Thị Hà 

35 
Hà Trấn Phong 20/10/2013 Kinh Chăn nuôi 2 Hà Thị Điệp 

36 
Lò Trung Kiên 22/03/2013 Thái Đội 11 Lò Văn Hương 

37 
Quàng Văn Duy 04/08/2013 Thái Đội 12 Quàng Văn Dinh 

38 
Quàng Văn Đô 01/12/2012 Thái Đội 13 Quàng Văn Kim 

39 
Nguyễn Linh Nhi 08/01/2013 Kinh Đội 10 Nguyễn Xuân Vinh 

40 
Đặng Tùng  Lâm 13/03/2013 Kinh Đội 5 

Nguyễn Thị Bích 

Thảo 

41 
Lò Hoàng Khải 07/07/2013 Thái Đội 2 Lò Văn Toản 

42 
Lò Thị Kim Oanh 08/03/2013 Thái Đội 2 Lò Văn Cương 

43 
Lò Văn Huy 16/12/2013 Thái Đội 12 Lò Văn Trung 

44 
Lò Văn Đức Quyên 08/06/2013 Thái Đội 12 Lò Văn Hóa 

45 
Ngô Trần Ái Linh 13/08/2013 Kinh C17A Trần Thị Hải 

46 
Lương Đức Thịnh 17/08/2013 Kinh Đội C17A  Vi Thị Hoa Lâm 

47 
Lò  Đức Khang 09/11/2013 Thái Đội 6  Lò Thị Phương 



48 
Lường Mạnh Hoàng 17/07/2013 Thái Đội 6 Lò Thị Hoa 

49 
Lường Thị Thúy  Nga 24/9/2013 Thái Đội 6  Lường Thị Minh 

50 
Lường Thị Mai Linh 17/02/2013 Thái Đội 6  Cà Thị Nhung 

51 
Quàng Gia Hưng 03/09/2013 Thái Đội 6  Hoàng Thị Bình 

52 
Lò Thanh Thùy 30/8/2013 Thái Đội 4A  Tòng Thị Liên 

53 
Quàng Thị Bảo Ngọc 27/10/2013 Thái Đội 4A  Lò Thị Hoan 

54 
Quàng Gia Hưng 22/12/2013 Thái Đội 4A  Lường Thị Ngoãn 

55 
Lò Văn Nhất 21/05/2012 

Khơ-

mú 
Đội 13 Lò Văn Quyền 

56 
Trần Huy Hoàng 17/01/2013 

Sán 

chay 
Đội 13 Hoàng Thị Chung 

57 
Quàng Thị Ngọc Bích 18/08/2013 

Khơ-

mú 
Đội 13 Quàng Văn Thành 

58 
Quàng Tuấn Hưng 14/04/2013 

Khơ-

mú 
Đội 13 Quàng Văn Kiêm 

59 
Quàng Thị Xuân Giao 10/03/2013 

Khơ-

mú 
Đội 13 Quàng Văn Thương 

60 
Quàng Huy Tuấn 03/10/2013 

Khơ-

mú 
Đội 13 Quàng Văn Thuyên 

61 
Nguyễn Hải Quý 09/01/2013 Kinh Chăn nuôi 2  Nguyễn Thị Thanh 

62 
Lò Thị Bích Phượng 15/10/2012 Thái Đội 5  Quàng Thị Hiền 

63 
Lò Phương Thảo 15/02/2013 Thái Đội 5 Lò Thị Duyên 

64 
Trần Đức Tài 15/4/2013 Kinh Đội 7  Trần Thị Chúc 

65 
Quàng Đức Duy 21/05/2013 Thái Đội 15 Quàng Văn Tuấn 

66 
Quàng Đức Đạt 10/12/2013 Thái Đội 4b  Tòng Thị Nhung 

67 
Lò Nhật Huyền 26/12/2013 Thái Đội 4B  Quàng Thị Thủy 

68 
Quàng An Phú 19/9/2013 Thái đội 3  Lò Thị Thanh 

69 
Lò Duy Bảo 24/01/2013 Thái Đội 3 Lò Thị Nhung 

70 
Lò Việt Nhật 09/11/2013 Thái Đội 3 Lò Thị Nga 

71 
Nguyễn Gia Khánh 29/9/2013 Tày Đội 3 Lò Thị Kim Tiên 

72 
Lý Hương Giang 24/02/2013 Hà Nhì Đội C17C 

Ng Thị Phương 

Nhung 



73 
Phạm Thị Hồng Nhung 12/12/2013 Kinh Đội 10 Phạm Văn Lịch 

74 
Quàng Việt Anh 02/07/2013 Thái Đội 11  Quàng Thị Tinh 

75 
Lò Minh Bảo 30/05/2013 Thái Đội 11 Lò Văn Tiên 

76 
Lò Anh Duy 15/02/2013 Thái Đội 16 Lò VănVinh 

77 
Lò Thanh Tùng 25/11/2013 

Khơ-

mú 
Đội 14 Lường Thị Nhung 

78 
Lò Văn Điệu 1/8/2012 

Khơ-

mú 
Đội 14 Lò Văn Thiên 

79 
Quàng Duy Nguyên 14/08/2013 Thái Đội 16 Quàng Văn Hương 

80 
Tòng Cát Tường 06/11/2013 Thái Đội 17   Lò Thị Thi 

81 
Quàng Mạnh Quân 23/07/2013 Thái Đội 17 Quàng Văn Tiến 

82 
Điêu Khánh Chi 20/05/2013 Thái Đội 15  Lò Thị Thủy 

83 
Trần Trúc An 30/06/2013 Kinh 

Đội 5 

(PomLa) 
Đặng Thị Huyền 

84 

Diêm Nguyễn Phương 

Thùy 
31/12/2013 Kinh Đội 18  

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

85 
Lường Thế Vinh 08/11/2013 Thái 

Đội 5 

(PomLa) 
Lò Thị Vân 

86 
Đỗ Hương Giang 05/11/2013 Kinh 

Đội 5 

(PomLa) 
Phạm Thị Hương 

87 
Mai Minh Châu 10/07/2013 Thái Đội 5  Lường Thị Thúy 

88 
Nguyễn Đức Sơn 19/02/2013 Kinh Đội C17B Lò Thị Hương 

89 
Nguyễn Khôi Nguyên 26/12/2013 Kinh Đội 4B  Trần Thị  Huyền 

90 
Quàng Hà Vân Anh 19/12/2013 Thái Đội 16 Quàng Văn Hoản 

91 
Lò Vân Anh 07/12/2013 Thái Đội 6  Lò Thị Cương 

92 
Tòng Khánh Ly 11/11/2013 Thái Đội 12 Tòng Văn Nam 

93 
Lại Phúc Minh 12/08/2013 Kinh Đội 11  Lò Thị Hải Hiền 

94 
Cà Lò Bảo Nam 18/09/2013 Thái Đội 11 Cà Văn Hạnh 

95 
Bùi Thanh Trà 14/2/2013 Mường Đội 4A  Quàng Thị Ngoan 

96 
Vì Bảo Hân 07/03/2013 Thái Đội 2 Vì Văn Đích 

97 
Phạm Minh Hạnh 27/07/2013 Kinh Đội C17C Nguyễn Thị Duyên 



98 
Tòng Thị Thanh Tâm 14/6/2013 Thái Đội 5  Lò Thị Hương 

99 
Lường Trung Kiên 05/10/2013 Thái Đội 5 

Quàng Thị Kim 

Nhung 

100 
Trần Đình Trung 21/12/2013 Kinh Đội 8 Trần Đình Trọng 

101 
Hoàng Công Đại Dương 15/02/2013 Kinh Đội 6  Hoàng Công Hòa 

102 
Lê Nguyễn Tuệ Lâm 17/02/2013 Kinh Pom Lót Nguyễn Thanh Huế 

103 
Nguyễn Đình Dũng 27/9/2013 Kinh Thanh Bình 

Trần Thị Minh 

Chính 

104 
Nguyễn Khánh Ly 28/11/2013 Kinh Thanh Hưng Nguyễn Thị Hà 

105 
Nguyễn Duy Phong 27/07/2013 Kinh Thanh Hưng Trần Thị Huệ 

106 
Nguyễn Minh Quang 21/12/2013 Kinh Thanh Hưng Nguyễn Thị Phương 

107 
Phạm Nguyên Long 03/03/2013 Kinh Thanh Luông Nguyễn Thị Dịu 

108 
Nguyễn Hương Giang 20/02/2013 Kinh Tân Thanh Trần Thị Tuyết 

109 
Đường Bảo Ngọc 06/02/2013 Kinh Tân Thanh Trần Thị Thu 

110 
Nguyễn Bình An 15/5/2013 Thái Thanh An Vì Thị Xuân 

111 
Nguyễn Quỳnh Anh 05/05/2013 Kinh Thanh Chăn Quàng Thị Chinh 

112 
Lò Thành  Đạt 13/09/2013 Thái Thanh Chăn Lường Thị Sinh 

113 
Tô Tiến Dũng 24/8/2013 Kinh Thanh Chăn Lò Thị Xao 

114 
Phạm Hoài Anh 15/3/2013 Kinh Thanh Hưng Hoàng Thị Tươi 

115 
Hà Ngọc Quyên 26/08/2013 Kinh Thanh Hưng Hoàng Thị Hoài 

116 
Vì Vi Vân 27/1/2013 Thái Thanh Hưng Vì Thị Xiên 

117 
Cù Gia Bảo 25/10/2013 Kinh Thanh Luông Trịnh Thu Trang 

118 
Lương Thị Thanh Trúc 2.6.2013 Thái TT Đội 4A  Lò Thị Ánh 

119 
Vũ Huy Hoàng 8/10/2013 Kinh TT đội 4B Trần Thị Hoàn 

120 
Tòng Vũ Thu Trang 8/4/2013 Thái TT( Đội 17) Tòng Văn Thông 

121 
Phùng Thị Minh Thương 24/08/2013 Kinh Tổ 16- NT Phùng Quốc Long 

122 
Hạng Giang Minh Châu 17/08/2013 HMông TT Đội 2 Hạng A Cở 

123 
Lường Thị Kim Chúc 03/11/2013 Thái Đội 12 Lường Văn Thân 
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